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Country  Hello  My name 

is  

Nice to 

meet you  

Please Thank you  Good-bye  

 

Xin chào 

[seen jow] 

Tôi tên là… 

[thoye theyn la] 

Rất vui khi được 

gặp bạn 

[rit vu-ee kee jout 

gap bahn] 

Làm ơn 

[lahm uhn] 

Cảm ơn 

[kahm uhn] 

Tạm biệt 

[tarm byeet] 

 

안녕하세요 

[Annyonghaneyo] 

제 이름은… 

[je ireumeun] 

만나서 

반갑습니다 

[bangapsseumnida] 

부탁드립니다 

[butaktteurimnida] 

고마워요 

[gomawoyo] 

안녕히계세요 

[annyonghigyeseyo] 

 

你好 

[nǐ hǎo] 

我的名字

是…… 

[wǒ dē míng zi 

shì] 

很高兴见到你 

[Hěn gāo xìng 

jiàn dào nǐ] 

请 
[qǐng] 

谢谢 
[Xiè xiè ] 

再见 
[Zài jiàn] 


